
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

TT Lớp học GVCN Loại hình lớp Ghi chú

1 6/1 Nguyễn Thu Phương TCTA KTCN

2 6/2 Vũ Thị My TCTA

3 6/3 Nguyễn Thị Kim Hương TCTA

4 6/4 Bùi Thị Minh Anh TCTA

5 6/5 Nguyễn Quỳnh Nga BT

6 6/6 Phạm Khánh Linh BT

7 6/7 Nguyễn Quốc Trường BT +LT

8 6/8 Ngô Quang Phúc LT

9 7/1 Đoàn Kim Xuân TCTA

10 7/2 Huỳnh Kim Dung TCTA KTCN

11 7/3 Phạm Thành Vinh TCTA

12 7/4 Phạm Ngọc Châu BT

13 7/5 Nguyễn Thị Lan Hương BT

14 7/6 Nguyễn Hồ Tuấn Anh BT

15 7/7 Trần Thị Nga LT

16 8/1 Võ Thụy Phương Thảo TCTA

17 8/2 Võ Thị Ngọc TCTA

18 8/3 Vũ Mai Phượng BT KTCN

19 8/4 Võ Hồng Phong BT

20 8/5 Nguyễn Mỹ Linh LT

21 9/1 Nguyễn Thị Thu Hiền TCTA

22 9/2 Nguyễn Đỗ Đăng Khoa TCTA

23 9/3 Phạm Như Quỳnh TCTA

24 9/4 Dương Nguyễn Ái Huyền BT

25 9/5 Hồ Đức Thứ BT

26 9/6 Lê Phan Ngọc Thanh BT KTCN

27 9/7 Lê Thu Hồng Nga BT +LT

28 9/8 Nguyễn Thanh Huyền LT
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